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SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

AN GIANG 

TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT-TỔNG HỢP

AN GIANG

MSHS Họ tên Ngày sinh Hệ số 1 Hệ số 2 Thi L1 Thi L2STT
ĐMH/

MĐ

2256203041499 ĐứcNguyễn Phúc 15/01/2007 5 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 1

2256203041500 HữuNguyễn Chiến 08/10/2007 8 8.5 7.0 5.0 10.0 8.8 2

2256203041501 NgoanTrương Văn 18/03/2007 8 7.5 9.5 9.0 7.5 7.9 3

2256203041503 NguyệnTrần Văn 21/09/2007 7 8.5 9.5 9.0 10.0 9.5 4

2256203041504 NhuHà Nguyễn 30/07/2007 4 6.0 8.5 8.5 6.0 6.5 5

2256203041505 NhựtHuỳnh Văn 19/07/2007 8 8.0 9.0 9.0 9.5 9.1 6

2256203041506 NhựtNguyễn Văn 23/06/2007 7 8.5 9.0 9.0 10.0 9.4 7

2256203041507 PhúcĐặng Hoàng 08/09/2007 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8

2256203041508 ThơNguyễn Thị Kim 20/03/2007 8 7.5 9.0 9.0 9.5 9.1 9

2256203041509 TínHà Trung 30/11/2007 7 5.0 9.0 5.0 6.0 6.2 10

2256203041510 ChánhĐặng Tâm 12/02/2004 8 9.5 9.5 9.5 9.5 9.4 11

Châu Đốc, ngày tháng năm

TP. Đào tạo

Ths. Trần Thanh Dũng

 22  6  2023 

Giáo viên giảng dạy

Danh Quyền

Trang  1 


